
ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

1 1 056205011875 Nguyễn Thanh Phú 13/05/2005 Khánh Hòa 200 22.80 TNS
Trường

CĐYT KH

2 2 056307001391 Lương Bảo Ngọc 26/04/2007 Khánh Hòa 200 22.50 TNS
Trường

CĐYT KH

3 3 056206011945 Nguyễn Phương Duy 20/10/2006 Khánh Hòa 200 21.60 TNS
Trường

CĐYT KH

4 4 056307002704 Võ Thị Như Quỳnh 14/9/2007 Khánh Hòa 200 20.91 TNS
Trường

CĐYT KH

5 5 066196015637 Trần Thị Yến Duyên 14/10/1996 Lâm Đồng 200 17.70 NNS
Trường

CĐYT KH

6 1 054177002640 Trần Lê Tố Loan 21/10/1977 TP.Hồ Chí Minh 200 23.10 NNS
Trường

CĐYT KH

I. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. NGÀNH Y SỸ (Mã xét tuyển 5720101)

2. NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN (Mã xét tuyển 5720102)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2025 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-HĐTS ngày 12 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2025)

STT Họ và tên
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

7 2 056307002117 Hồ Lê Minh Thư 21/6/2007 Khánh Hòa 200 21.60 TNS
Trường

CĐYT KH

8 3 056099006526 Nguyễn Kiều Quốc An 07/09/1999 Khánh Hòa 200 17.70 TNS
Trường

CĐYT KH

9 1 056207003496 Phan Tất Đắc 17/10/2007 Khánh Hòa 200 26.4 TNS
Trường

CĐYT KH

10 2 056306008108 Đỗ Nguyên Thuyên 07/09/2006 Khánh Hòa 200 25.5 TNS
Trường

CĐYT KH

11 3 056306000900 Nguyễn Hoàng Yến Trang 26/10/2006 Khánh Hòa 200 23.7 TNS
Trường

CĐYT KH

12 4 056307003592 Nguyễn Mai Thanh Trúc 22/02/2007 Khánh Hòa 200 23.52 TNS
Trường

CĐYT KH

13 5 056307006753 Đỗ Thanh Quỳnh Nhi 10/11/2007 Khánh Hòa 200 21.9 TNS
Trường

CĐYT KH

14 6 056307008032 Nguyễn Hoàng Như Ý 01/5/2007 Khánh Hòa 200 21.3 TNS
Trường

CĐYT KH

15 7 056201008039 Nguyễn Ngọc Tân 19/8/2001 Khánh Hòa 200 21.3 TNS
Trường

CĐYT KH

16 8 056207007328 Phó Đức Chính 26/09/2007 Khánh Hòa 200 19.5 TNS
Trường

CĐYT KH

17 9 066096004510 Nguyễn Văn Khoa 02/09/1996 Đắk Lắk 200 17.7 TNS
Trường

CĐYT KH

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. NGÀNH DƯỢC (Mã xét tuyển 6720201)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

18 10 056095008073 Ngô Hồng Sum 10/01/1995 Khánh Hòa 200 16.2 TNS
Trường

CĐYT KH

19 1 056307010384 Trương Ngọc Trâm 29/04/2007 Khánh Hòa 200 24.81 TNS
Trường

CĐYT KH

20 2 056303008541 Trần Huyền Mỹ Nhi 15/05/2003 Khánh Hòa 200 24.00 TNS
Trường

CĐYT KH

21 3 056207011661 Võ Việt Hoàng 11/12/2007 Khánh Hòa 200 24.00 TNS
Trường

CĐYT KH

22 4 056304010648 Trần Hồng Nga 21/08/2004 Khánh Hòa 200 24.00 TNS
Trường

CĐYT KH

23 5 056305009208 Nguyễn Thị Nhẫn 24/10/2005 Khánh Hòa 200 24.00 TNS
Trường

CĐYT KH

24 6 054307003928 Trần Diễm Kiều 02/05/2007 Phú Yên 200 23.97 NNS
Trường

CĐYT KH

25 7 054307003170 Phạm Thị Hồng Thắm 08/05/2007 Khánh Hòa 200 23.70 TNS
Trường

CĐYT KH

26 8 054304011090 Võ Quỳnh Phương Diễm 02/10/2004 Khánh Hòa 200 23.70 TNS
Trường

CĐYT KH

27 9 056306011488 Nguyễn Thanh Trúc 09/3/2006 Khánh Hòa 200 23.10 TNS
Trường

CĐYT KH

28 10 058307001774 Lê Thị Kim Cơ 19/02/2007 Khánh Hòa 200 22.50 TNS
Trường

CĐYT KH

29 11 056306012434 Nguyễn Ngọc Gia Hân 08/09/2006 Khánh Hòa 200 22.50 TNS
Trường

CĐYT KH

2. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (Mã xét tuyển 6720301)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

30 12 056306005309 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/6/2006 Khánh Hòa 200 22.50 TNS
Trường

CĐYT KH

31 13 056206012788 Nguyễn Quốc Mạnh 18/01/2006 Khánh Hòa 200 21.30 TNS
Trường

CĐYT KH

32 14 056307004504 Nguyễn Nhật Vy 19/7/2007 Khánh Hòa 200 21.00 TNS
Trường

CĐYT KH

33 15 054307005619 Nguyễn Bảo Trà My 01/10/2007 Đắk Lắk 200 20.70 NNS
Trường

CĐYT KH

34 16 056307000975 Huỳnh Ngọc Trâm Anh 11/12/2007 Khánh Hòa 200 18.69 TNS
Trường

CĐYT KH

35 1 056302007495 Ngô Phương Thảo 04/07/2002 Khánh Hòa 200 21.90 TNS
Trường

CĐYT KH

36 2 056307005080 Trương Quỳnh Như 25/09/2007 Khánh Hòa 200 21.90 TNS
Trường

CĐYT KH

37 3 056307007701 Ngô Cát My 04/6/2007 Khánh Hòa 200 21.48 TNS
Trường

CĐYT KH

38 1 056205005849 Đỗ Nhật Hoàng 10/01/2005 Khánh Hòa 200 21.30 TNS
Trường

CĐYT KH

39 1 058203001354 Kiều Anh Phôn 27/02/2003 Ninh Thuận 200 22.2 TNS
Trường

CĐYT KH

3. NGÀNH HỘ SINH (Mã xét tuyển 6720303)

4. NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Mã xét tuyển 6720601)

5. NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (Mã xét tuyển 6720602)

4



ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

40 2 056306006663 Nguyễn Thị Xuân Thương 13/01/2006 Khánh Hòa 200 21.6 TNS
Trường

CĐYT KH

41 1 056198006897 Hoàng Thị Ngọc Đào 21/01/1998 Khánh Hòa 200 24.00 TNS
Trường

CĐYT KH

42 1 054207010093 Lương Anh Việt 27/10/2007 Khánh Hòa 200 25.68 TNS
Trường

CĐYT KH

43 2 056307007667 Phan Thị Thanh Thư 23/06/2007 Khánh Hòa 200 22.38 TNS
Trường

CĐYT KH

44 3 056307000571 Đoàn Quỳnh Anh 07/08/2007 Khánh Hòa 200 20.79 TNS
Trường

CĐYT KH

45 4 056207000176 Đặng Duy Tùng 09/02/2007 Khánh Hòa 200 20.40 TNS
Trường

CĐYT KH

46 5 056207003835 Bùi Gia Khang 26/11/2007 Khánh Hòa 200 19.50 TNS
Trường

CĐYT KH

Tổng số: 46 thí sinh

6. NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Mã xét tuyển 6720603)

7. NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Mã xét tuyển 6720605)
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